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BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ 

GIỚI THỨ NHẤT (1919 – 1926) 

 

Câu 1 Đảng Lập Hiến là tổ chức chính trị của giai cấp nào?   

A. Giai cấp công nhân. 

B. Giai cấp nông dân. 

C. Giai cấp thợ thủ công. 

D. Giai cấp tư sản và một số địa chủ lớn. 

 

Lời giải  

Để bênh vực cho quyền lợi của mình, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì đã thành lập 

Đảng Lập Hiến năm 1923 do Nguyễn Phan Long và Bùi Quang Chiêu đứng đầu 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 2 Năm 1925 đã diễn ra sự kiện đấu tranh chính trị nào của tầng lớp tiểu tư sản ở Việt 

Nam? 

A. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Nguyễn An Ninh 

B. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu 

C. Cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh 

D. Cuộc mưu sát toàn quyền Đông Dương Méclanh 

 

Lời giải 

 Tháng 6-1925, Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải và bí mật giải về nước, kết án tử 

hình. Trước sức ép đấu tranh của quần chúng, thực dân Pháp đã buộc phải đưa Phan Bội 

Châu ra xét tử công khai và thay đổi bản án từ tử hình sang khổ sai chung thân. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 3 Phong trào đấu tranh nào sau đây là của giai cấp tư sản ở Việt Nam trong những năm 

1919-1925?   

A. Thành lập các tổ chức chính trị Việt Nam Nghĩa Đoàn, Hội Phục Việt. 
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B. Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kì 

của tư bản Pháp (1923). 

C. Xuất bản các tờ báo tiếng Pháp tiến bộ như Chuông rè, An Nam trẻ. 

D. Đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh (1926). 

 

Lời giải  

- Các đáp án A, C, D: là các phong trào đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản. 

- Đáp án B: là phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc. Năm 1923, địa chủ và tư sản Việt 

Nam đã đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam 

Kì của tư bản Pháp.  

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 4 Năm 1922, công nhân viên chức ở các sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi quyền lợi 

gì? 

A. Tăng lương giảm giờ làm. 

B. Đòi tăng lương, đóng bảo hiểm. 

C. Chống đánh đập công nhân. 

D. Đòi nghỉ chủ nhật có trả lương. 

 

Lời giải  

Công nhân, viên chức ở các sở công thương của tư bản  Pháp ở Bắc Kì vào năm 1922 đấu 

tranh đòi nghỉ chủ nhật có trả lương. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 5 Sự kiện nào dưới đây không tác động đến phong trào đấu tranh ở Việt Nam sau chiến 

tranh thế giới thứ nhất?   

A. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công 

B. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (1919) 

C. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản trên thế giới 

D. Sự ra đời của trật tự Véc xai- Oasinhtơn 
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Lời giải 

 Những sự kiện trên thế giới có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng ở Việt Nam sau 

chiến tranh thế giới thứ nhất bao gồm: 

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917 đã mở ra con đường giải phóng cho 

các dân tộc bị áp bức- cách mạng vô sản 

- Sự ra đời của Quốc tế cộng sản (1919)- tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới 

- Sự ra đời của các Đảng Cộng sản trên thế giới: Đảng cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng 

sản Trung Quốc (1921)… 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 6 Trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925 giai cấp tư sản Việt Nam có thái độ 

chính trị như thế nào?   

A. Đấu tranh vì lợi ích của.giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp vô sản. 

B. Đấu tranh vì lợi ích của dân tộc, dễ thỏa hiệp với giai cấp vô sản. 

C. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp nông dân. 

D. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với thế lực thực dân. 

 

Lời giải  

Thái độ chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 

1925 là đấu tranh vì lợi ích của giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với thế lực thực dân. Chính 

vì thế, giai cấp tư sản không thể trở thành giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 7 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc giai đoạn 1919 - 1925 có đặc điểm là 

A. Chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang. 

B. Tiến hành các cuộc cải cách. 

C. Chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp. 

D. Chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị. 

 

Lời giải 
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 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc giai đoạn 1919 - 1925 có đặc điểm là đấu 

tranh vì lợi ích của giai cấp tư sản (quyền lợi kinh tế), dễ thỏa hiệp với thế lực thực dân. 

Chính vì thế, giai cấp tư sản không thể trở thành giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt 

Nam. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 8 Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh 

tự phát sang đấu tranh tự giác?   

A. Thành lập Công hội (1920) 

B. Cuộc đấu tranh của công nhân Bắc Kì đòi nghỉ chủ nhật có lương (1923) 

C. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (1925) 

D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (1930) 

 

Lời giải  

Tháng 8-1925, công nhân thợ máy xưởng Ba Son đã bãi công để ngăn cản tàu chiến Pháp 

chở lính sang đàn áp phong trào công nhân Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu bước 

ngoặt trong phong trào công nhân, công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự 

phát sang đấu tranh tự giác. Vì cuộc đấu tranh đã có sự kết hợp cả mục tiêu kinh tế với 

chính trị và bước đầu thể hiện tình thần đoàn kết quốc tế vô sản. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 9 Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của phong trào công nhân trong những năm 1919 – 1924 

là gì?   

A. Đòi quyền lợi về kinh tế. 

B. Đòi quyền lợi về chính trị. 

C. Đòi quyền lợi kinh tế và chính trị. 

D. Để giải phóng dân tộc. 

 

Lời giải  

Trong những năm 1919 – 1924, công nhân Việt Nam đấu tranh chủ yếu đòi quyền lợi về 

kinh tế tăng lương, giảm giờ làm. Đến năm 1925, với cuộc bãi công của công nhân Bason 

đã đánh dấu giai cấp công nhân bước đầu đấu tranh vì mục tiêu chính trị. 
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Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 10 Ý nào sau đây không thuộc điểm tích cực của phong trào dân tộc dân chủ công khai 

Việt Nam giai đoạn 1919-1925?   

A. Diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đấu tranh phong phú 

B. Có sự tham gia đông đảo của các lực lượng xã hội 

C. Đặt cơ sở cho các phong trào đấu tranh giai đoạn sau 

D. Có sự đoàn kết với quốc tế 

 

Lời giải 

 Phong trào dân tộc dân chủ công khai của Việt Nam trong giai đoạn 1919-1925 có một 

số điểm tích cực như: 

- Mang ý thức dân tộc chống đế quốc, tay sai rõ nét 

- Thu hút đông đảo các lực lượng xã hội tham gia ở cả trong và ngoài nước 

- Diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đấu tranh phong phú 

- Đặt cơ sở cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau 

=> Loại trừ đáp án: D 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 11 Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản, tiểu tư sản trong những năm 1919-1925 

mang tính chất   

A. Dân tộc công khai 

B. Giải phóng dân tộc 

C. Dân tộc dân chủ công khai 

 D. Dân chủ nhân dân 

 

Lời giải  

Các phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản và tiểu tư sản ở Việt Nam đều nhằm chống 

đế quốc, tay sai đòi các quyền lợi về kinh tế- chính trị, dưới hình thức công khai, hợp 

pháp. Do đó nó đều mang tính chất dân tộc dân chủ công khai. 
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Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 12 Tại sao trong giai đoạn 1919-1925, giai cấp công nhân vẫn chưa thể vươn lên nắm 

lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam?   

A. Do khuynh hướng vô sản chưa chiếm ưu thế 

B. Do hạn chế về tổ chức, đường lối và trình độ giác ngộ 

C. Do Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa ra đời 

D. Do giai cấp tư sản vẫn đang nắm giữ ngọn cờ lãnh đạo cách mạng 

 

Lời giải 

 Mặc dù đã có bước phát triển, nhưng nhìn chung trong giai đoạn 1919-1925 giai cấp 

công nhân vẫn thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn; 

họ chưa giác ngộ được sứ mệnh lịch sử của mình. Do đó, phong trào công nhân thời kì 

này vẫn dừng ở trình độ tự phát và còn phụ thuộc vào phong trào yêu nước nói chung. 

Phải đến giai đoạn 1925 – 1930, giai cấp công nhân mới dần chuyển biến do tác động bởi 

những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đặc biệt là phong trào “vô sản 

hóa” (1928). 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 13 Nguyên nhân chính nào dẫn tới sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam 

sau chiến tranh thế giới thứ nhất?   

A. Sự chuyển biến về kinh tế Việt Nam sau khai thác thuộc địa 

B. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười 

C. Sự du nhập của tư tưởng tư sản và vô sản 

D. Sự trưởng thành của các lực lượng dân tộc ở Việt Nam 

 

Lời giải 

 Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có 

sự phân hóa sâu sắc. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản ra đời. Giai cấp công nhân tăng nhanh 

về số lượng. Ý thức đấu tranh của các lực lượng xã hội này cho quyền lợi của giai cấp và 

dân tộc ngày càng rõ nét. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới sự phát triển của phong 

trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất 
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Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 14 Cuộc đấu tranh nào của tầng lớp tiểu tư sản trí thức được ví “như chim én nhỏ báo 

hiệu mùa xuân”?   

A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Điện Quảng Châu (Trung Quốc) tháng 6/1924. 

B. Cuộc đấu tranh đòi thả tự do cụ Phan Bội Châu (1925). 

C. Phong trào đấu tranh đòi để tang cụ Phan Châu Trinh (1926). 

D. Khởi nghĩa Yên Bái (1930). 

 

Lời giải  

Tháng 6/1924, Tâm Tâm xã cử Phạm Hồng Thái tổ chức cuộc ám sát toàn quyền Đông 

Dương Méc-lanh ở khách sạn Sa Diện (Quảng Châu- Trung Quốc) nhưng không thành 

công. Phạm Hồng Thái đã anh dũng hi sinh trên dòng Châu Giang. Sự kiện này được 

Trần Dân Tiên ví “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” vì nó đã cổ vũ, thúc đẩy phong 

trào tiến lên, mở màn thời đại đấu tranh mới của dân tộc 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 15 Điểm khác biệt cơ bản của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản 

đầu thế kỉ XX so với phong trào đấu tranh sau chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A. Kết quả 

B. Giai cấp lãnh đạo 

C. Lực lượng tham gia 

D. Đối tượng đấu tranh 

 

Lời giải 

 Điểm khác biệt cơ bản của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu 

thế kỉ XX so với phong trào đấu tranh sau chiến tranh thế giới thứ nhất là giai cấp lãnh 

đạo. 

- Đầu thế kỉ XX, phong trào do các sĩ phu yêu nước tiến bộ lãnh đạo 

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào do giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo. 

Nói cách khác, phong trào đấu tranh thời kì này mới mang đúng chất tư sản 
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Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 16 Sự kiện nổi bật nhất trong phong trào yêu nước dân chủ công khai của các tầng lớp 

tiểu tư sản trí thức (1919-1925) là 

A. Thành lập nhà xuất bản Nam đồng thư xã 

B. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam quốc dân Đảng 

C. Xuất bản báo “Người nhà quê” 

D. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Trinh 

 

Lời giải  

Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức được tập hợp trong các tổ chức chính trị. Họ xuất bản 

những tờ báo tiến bộ, lập ra những nhà xuất bản tiến bộ,… Trong phong trào yêu nước 

dân chủ công khai hồi đó, có hai sự kiện nổi bật nhất là cuộc đấu tranh đòi nhà cầm 

quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám tang cụ Phan Châu Trinh (1926). 

Đáp án cần chọn là: D 

 


